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Tổng cộng       176.152         35.093        8.537    132.522   176.152    35.093       8.537   132.522 

 I  Khối THPT        150.635         28.145             -      122.490   150.635    28.145             -     122.490 

       1  Trường THPT Sơn Động số 1           2.400              176             -          2.224       2.400         176             -         2.224 

       2  Trường THPT Sơn Động số 2           1.461              139             -          1.322       1.461         139             -         1.322 

       3  Trường THPT Sơn Động số 3           1.022              103             -             919       1.022         103             -            919 

       4  Trường THPT Lục Ngạn số 1           5.011              755             -          4.256       5.011         755             -         4.256 

       5  Trường THPT Lục Ngạn số 2           4.554              506             -          4.048       4.554         506             -         4.048 

       6  Trường THPT Lục Ngạn số 3           4.407              820             -          3.587       4.407         820             -         3.587 

       7  Trường THPT Lục Ngạn số 4           2.623              233             -          2.390       2.623         233             -         2.390 

       8  Trường THPT Lục Nam           5.824           1.315             -          4.509       5.824      1.315             -         4.509 

       9  Trường THPT Phương Sơn           4.450              938             -          3.512       4.450         938             -         3.512 

     10  Trường THPT Cẩm Lý           3.457              632             -          2.825       3.457         632             -         2.825 

     11  Trường THPT Tứ Sơn           2.473              295             -          2.178       2.473         295             -         2.178 

     12  Trường THPT Yên Thế           6.014              916             -          5.098       6.014         916             -         5.098 

     13  Trường THPT Bố Hạ           4.681              935             -          3.746       4.681         935             -         3.746 

     14  Trường THPT Mỏ Trạng           1.253              186             -          1.067       1.253         186             -         1.067 

     15  Trường THPT  Lạng Giang số 1           4.420              744             -          3.676       4.420         744             -         3.676 

     16  Trường THPT Lạng Giang số 2           6.354           1.386             -          4.968       6.354      1.386             -         4.968 

     17  Trường THPT Lạng Giang số 3           4.106              796             -          3.310       4.106         796             -         3.310 

     18  Trường THPT Tân Yên số 1           5.384           1.324             -          4.060       5.384      1.324             -         4.060 

     19  Trường THPT Tân Yên số 2           4.812              884             -          3.928       4.812         884             -         3.928 

     20  Trường THPT Nhã Nam           3.166              770             -          2.396       3.166         770             -         2.396 

     21  Trường THPT Hiệp Hoà số 1           4.600           1.249             -          3.351       4.600      1.249             -         3.351 

     22  Trường THPT Hiệp Hoà số 2           5.938           1.432             -          4.506       5.938      1.432             -         4.506 

     23  Trường THPT Hiệp Hoà số 3           4.662              809             -          3.853       4.662         809             -         3.853 

     24  Trường THPT Hiệp Hòa số 4           3.817              714             -          3.103       3.817         714             -         3.103 

     25  Trường THPT Việt Yên số 1           7.750           1.283             -          6.467       7.750      1.283             -         6.467 

     26  Trường THPT Việt Yên số 2           5.694              848             -          4.846       5.694         848             -         4.846 

     27  Trường THPT Lý Thường Kiệt           3.945              664             -          3.281       3.945         664             -         3.281 

     28  Trường THPT Yên Dũng số 1           4.511           1.130             -          3.381       4.511      1.130             -         3.381 

     29  Trường THPT Yên Dũng số 2           5.308           1.252             -          4.056       5.308      1.252             -         4.056 

     30  Trường THPT Yên Dũng số 3           3.552              682             -          2.870       3.552         682             -         2.870 

     31  Trường THPT Chuyên Bắc Giang           5.570              975             -          4.595       5.570         975             -         4.595 

     32  Trường THPT Ngô Sĩ Liên           6.436           1.301             -          5.135       6.436      1.301             -         5.135 
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     33  Trường THPT Thái Thuận           5.482           1.183             -          4.299       5.482      1.183             -         4.299 

     34  Trường THPT Giáp Hải           5.498              770             -          4.728       5.498         770             -         4.728 

      35  Trường PT DTNT Sơn Động 

      36  Trường PT DTNT Lục Ngạn 

      37  Trường PT DTNT tỉnh 

II Khối Trung tâm GDNN-GDTX         25.517           6.948        8.537      10.032     25.517      6.948       8.537     10.032 

       1  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Sơn Động           1.374              162           402           810       1.374         162          402          810 

       2  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lục Ngạn           3.151           1.040        1.286           825       3.151      1.040       1.286          825 

       3  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lục Nam           3.883              796        1.049        2.038       3.883         796       1.049       2.038 

       4  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lạng Giang           3.083              940        1.204           939       3.083         940       1.204          939 

       5  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Tân Yên           2.369              493           986           890       2.369         493          986          890 

       6  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Yên Dũng           2.246              550           687        1.009       2.246         550          687       1.009 

       7  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Việt Yên           2.390              659           615        1.116       2.390         659          615       1.116 

       8  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Hiệp Hòa           3.054           1.154           820        1.080       3.054      1.154          820       1.080 

       9  Trung tâm GDTX -NNTH tỉnh BG           3.967           1.154        1.488        1.325       3.967      1.154       1.488       1.325 
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